
 

Holter điện tim 

Ký hiệu (Model): CardiUP!3 

Hãng sản xuất: MEDITECH Kft 

Xuất xứ: Hungary 

I. Thông tin chung 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% 

Chứng chỉ: FSC, ISO 13485, CE 

Nguồn điện cung cấp: 1 pin kiềm AA  

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ tối đa: 45°C 

+ Độ ẩm tối đa: 95% (không ngưng tụ) 

II. Cấu hình 

Holter theo dõi điện tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm: 

Bộ ghi tín hiệu điện tim 24 giờ: 01 cái 

Phần mềm phân tích dữ liệu theo dõi điện tim: 01 bộ 

Cáp điện tim 7 điện cực: 01 cái 

Điện cực điện tim dùng một lần: 1 gói 

Bao đựng máy: 01 cái 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt : 01 bộ 

III. Thông số kỹ thuật 

1. Tính năng 

- Duy trì kết nối trong tối đa 7 ngày để phân tích tim mạch tốt hơn 

- Màn hình LCD lớn hiển thị ECG theo thời gian thực 

- Các nút thao tác menu để thiết lập dễ dàng 

- Lập trình thủ công và lập trình trên máy tính 

- Kết nối USB mini 

- Nút sự kiện 

- Phần mềm miễn phí, trọn gói 

2. Thông số kỹ thuật 

- Bộ nhớ: bên trong 

- Truyền dữ liệu: USB 2.0 (mini USB) 

- Màn hình LCD: 48 x 28 mm 

- Số lượng phím: 4 (sự kiện, lên, xuống, chọn) 

- Số lượng kênh: 3 kênh độc lập (7 đạo trình) 

- Độ dài chương trình: Lên đến 168 giờ ghi ECG liên tục 

- Tần số lấy mẫu: 300, 600 hoặc 1200 Hz 

- Độ phân giải A/D: 12 bit 



- Chất lượng lưu trữ: 300, 600 hoặc 1200 Hz 

- Tần số đáp ứng: 0,05 Hz – 100 Hz (–3 dB) 

- Dải động, độ nhạy: 16 mV p-v, 4µV 

- Trở kháng đầu vào: 100MΩ 

Phần mềm phân tích điện tim CardioVisions:  

- Độ chính xác: 99,90% 

- Chú thích ECG từng nhịp 

- Phân phối sự kiện 

- Phân tích ST 

- Phân tích QT 

- Phân tích PQ 

- Phân tích PM 

- Phân tích HRV theo miền thời gian 

- Phân tích HRV theo miền tần số 

- Phân tích rối loạn nhịp tim 

- Hiển thị dữ liệu dạng đồ họa và dạng bảng 

- Màn hình có thể tuỳ chỉnh 

- Báo cáo có thể tùy chỉnh và in được 

- Phần mềm tương thích với hệ thống holter huyết áp sử dụng tại viện 

 

  



 


